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PHƯƠNG ÁN
Khôi phục sản xuất sau lụt, bão năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG  

Huyện Tân Yên, chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết diễn biến phức tạp. Toàn huyện có 30,2 km đê Hữu Thương, đê được hình thành bồi trúc qua nhiều thế hệ, đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, nhiều đoạn qua vùng có địa chất nền yếu, lòng sông uốn khúc quanh co hướng dòng chủ lưu thay đổi liên tục, có đoạn đổi hướng gần 900; có 3 Ngòi chính chảy qua gồm: 
+ Ngòi Phú Khê dài 36 km bắt nguồn từ xã Lan Giới chảy qua các xã: Đại Hoá, Quang Tiến, An Dương, Ngọc Châu, Ngọc Lý, Việt Lập, Liên Chung chảy ra sông Thương tại bến đò Mom (K14+500, đê Hữu Thương) lòng ngòi bình quân về mùa kiệt từ 15 ( 20m chảy quanh co.

+ Ngòi Đa Mai chảy qua các xã Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Ngọc, Song Vân, Ngọc Thiện, Ngọc Vân, huyện Tân Yên dài 26km
+ Ngòi Cầu Liềng qua xã Tân Trung, Phúc Hòa, Hợp Đức dài 8 km chảy ra sông Thương. 

Đường Quốc lộ 17 chạy qua dài 20 km, đường tỉnh lộ 294, 295, 298 qua huyện Tân Yên nối liền với các huyện Yên Thế, Hiệp Hoà, Lạng Giang và các huyện trong tỉnh dài 43,5 km. Có 126 km đường liên xã, liên thôn, vì vậy tình hình mưa bão kéo dài, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế của huyện. Năm 2022, diện tích sản xuất nông nghiệp trong mùa lụt, bão khoảng 8.700 ha, trong đó: diện tích lúa gần 6.000 ha, cây màu các loại khoảng 1.300 ha, thuỷ sản trên 1.400 ha.

Để bảo vệ sản xuất và khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện xây dựng Phương án khắc phục sản xuất sau lụt, bão năm 2022, như sau:

II. PHƯƠNG ÁN TÌNH HUỐNG

Khi lũ sông Thương trên mức báo động số 3 từ 4-6 ngày, nước không kịp tiêu thoát, các xã bị ảnh hưởng trực tiếp gồm: Quế Nham, Ngọc Lý, Hợp Đức, Việt Lập, Liên Chung; ảnh hưởng một phần gồm: Cao Thượng, Cao Xá, Đại Hoá, Quang Tiến, An Dương, Ngọc Châu, Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Ngọc, Song Vân, Ngọc Thiện, Ngọc Vân... 

1. Về trồng trọt: 
Xác định diện tích bị ảnh hưởng trong vùng trọng điểm khoảng 300 ha lúa và hoa màu trong đó: xã Liên Chung 75 ha, Quế Nham 25 ha, Ngọc Lý 30 ha, Hợp Đức 50ha, Việt Lập 25ha, Song Vân 20ha, Ngọc Châu 10ha, Cao Xá 15ha, Cao Thượng 5ha...cần phải có phương án khắc phục hậu quả sản xuất ngay sau khi nước rút; lượng giống cần chuẩn bị dự phòng khoảng 15 tấn hạt giống các loại: lúa, lạc, ngô, các loại hạt rau ... 

2. Về nuôi thuỷ sản: 
Xác định diện tích thuỷ sản bị ngập khoảng 250ha ở các xã: Hợp Đức: 35ha, Liên Chung: 60ha, Việt Lập: 60ha, Quế Nham: 20ha, Ngọc Lý: 15ha, Ngọc Châu: 8ha, An Dương: 11ha, Song Vân: 5ha, Ngọc Thiện: 5ha, Cao Thượng: 8ha, Cao Xá: 5ha... Đối với diện tích thủy sản bị ngập các hộ phải có phương án tu sửa bờ bao, tẩy ao và chuẩn bị mua cá giống tại các cơ sở có uy tín ngay sau khi nước rút. 

3. Về chăn nuôi:
 Các xã có vùng bị ngập lụt cần bố trí diện tích đất vườn đồi, bãi cao để giúp nông dân di chuyển làm chuồng trại tạm thời nhốt gia súc, gia cầm. Đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm vùng thấp bị ảnh hưởng, ngập úng: chủ động dự trữ các loại thức ăn như: rơm rạ khô, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung. Khi nước rút, khẩn trương tu sửa chuồng trại, tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng; trồng các loại cây xanh ngắn ngày như: cỏ các loại, ngô, khoai lang… để làm thức ăn cho gia súc. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, thông kê, tổng hợp các hộ bị thiệt hại và đề xuất hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại lớn về vật nuôi để nông dân sớm tái sản xuất và ổn định đời sống.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện: Chủ trì tham mưu thành lập Tổ công tác của huyện, chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục hậu quả sau bão lụt; thống kê, xác minh thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tham mưu hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo cung ứng giống, vật tư phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Tham mưu mua dự trữ hóa chất, vaccin tiêm phòng, chỉ đạo vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

2. Phòng TC-KH huyện: Tham mưu kinh phí mua hóa chất, kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất cho vùng bị thiệt hại sau lụt bão gây ra về giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lụt đúng quy định. 
3. Trung tâm DVKTNN huyện: Phối hợp với cơ quan liên quan, UBND xã, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất sau lụt bão; kiểm tra tình hình dịch bệnh, hướng dẫn hộ dân chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm\, tiêu độc khử trùng đảm bảo an toàn vệ sinh thú y sau lụt, bão. 
4. Chi nhánh Vật tư kỹ thuật nông nghiệp huyện: Chủ động chuẩn bị nguồn giống dự phòng đảm bảo chất lượng để cung ứng cho nhân dân sản xuất kịp thời vụ. Tiếp tục thực hiện cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân trong trường hợp cần thiết để sớm khôi phục sản xuất.
5. Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên: Thường xuyên tu sửa, kiểm tra vận hành máy móc, thiết bị sẵn sàng phục vụ việc tiêu thoát nước; khẩn trương tiêu úng đối với diện tích thuộc phạm vi đơn vị quản lý để phục vụ gieo cấy và nuôi thả cá đảm bảo cho sản xuất.

6. Điện lực Tân Yên: Ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng vùng ngập lụt không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

7. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của từng địa bàn, chủ động xây dựng phương án khôi phục sản xuất sau ngập lụt nhằm ổn định đời sống nhân dân khi có tình huống xảy ra. 

	Nơi nhận:

- Lưu: VT, NN&PTNT.
Bản điện tử:
- BCH PCTT tỉnh (b/c);
- Sở NN &PTNT tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang;
- Tổ kỹ thuật của tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên BCHPCTT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: NN&PTNT, TC-KH, TTDVKTNN, Chi nhánh VTKTNN, XN KTCTTL, Điện lực Tân Yên;
- UBND các xã, TT.
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